BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THU, TRẢ LÃI TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI VÀ CHO VAY GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi (Quyết định 652) quy định cụ thể về công thức tính lãi của khoản tiền gửi/ tiền vay theo tích số và theo món cũng như quy định về phương pháp hạch toán, bút toán kế toán và chứng từ sử dụng để thu, trả lãi. Từ khi được ban hành, Quyết định 652 đã tạo cơ sở pháp lý để NHNN, các TCTD và các đối tượng trong nền kinh tế sử dụng làm căn cứ để tính và hạch toán lãi. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ Quyết định 652 đã được thay thế, ban hành mới như Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được Quốc hội ban hành mới vào năm 2010 và Luật Kế toán đã được Quốc hội ban hành mới vào năm 2015. Bên cạnh đó, Chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành từ năm 2001 đến năm 2005 và Luật dân sự đã được ban hành lần đầu vào năm 2005 và đã được thay thế vào năm 2015 đã có các quy định chi phối nội dung của Quyết định 652. Ngoài ra, Thống đốc NHNN thời gian qua đã ban hành mới Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015. Kể từ cuối năm 2015, NHNN mới đưa vào áp dụng hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống theo Dự án FSMIMS. Theo đó, công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị NHNN có nhiều thay đổi, khác biệt so với trước đây vì hệ thống phần mềm kế toán được thực hiện tập trung, tự động hóa. Do vậy, NHNN cần có quy định và hướng dẫn cho phù hợp với thực tế. Điều này đòi hỏi các quy định tại Quyết định 652 phải được cập nhật, thay thế để phù hợp với quy định của pháp luật và bổ sung những quy định mới để củng cố, phát huy vai trò tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ điều chỉnh mối quan hệ nhận tiền gửi và cho vay giữa NHNN với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

Theo đó, NHNN dự thảo Thông tư thay thế Quyết định 652 để điều chỉnh mối quan hệ nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.
II. Kết cấu và những nội dung cơ bản của Thông tư
1. Kết cấu của Thông tư:
Dự thảo Thông tư gồm 04 (bốn) Chương 18 Điều, cụ thể:
- Chương 1: Quy định chung gồm 03 Điều (Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, và Giải thích từ ngữ).
- Chương 2: Quy định cụ thể gồm bốn (4) Mục với 10 Điều. Cụ thể:

+ Mục I- Nghiệp vụ NHNN nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng gồm 2 Điều (Phương pháp để NHNN tính lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng, và NHNN trả lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng);

+ Mục II- Nghiệp vụ NHNN nhận tiền gửi của tổ chức khác gồm 2 Điều (Phương pháp để NHNN tính lãi tiền gửi của tổ chức khác, và NHNN trả lãi tiền gửi của tổ chức khác);
+ Mục III- Nghiệp vụ cho vay gồm 3 Điều (Thời điểm chuyển sang nợ quá hạn, Phương pháp tính lãi tiền vay, và Thu nợ gốc và lãi tiền vay);
+ Mục IV- Công tác kế toán gồm 03 Điều (Nguyên tắc hạch toán, Hạch toán kế toán, Lập, luân chuyển, kiểm soát và lưu trữ chứng từ).

- Chương 3: Tổ chức thực hiện gồm 5 Điều (Trách nhiệm của NHNN, Quyền và trách nhiệm của TCTD, Quyền và trách nhiệm của tổ chức khác, Điều khoản chuyển tiếp, và Tổ chức thực hiện).  

2. Những nội dung cơ bản của Thông tư:
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Về phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Thông tư quy định về:

+  Phương pháp tính và hạch toán các khoản trả lãi đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc, tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của Tổ chức tín dụng; tiền gửi của các tổ chức khác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

+ Phương pháp tính và hạch toán các khoản thu lãi cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Về đối tượng áp dụng: Thông tư áp dụng đối với NHNN; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng; và Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi và các tổ chức khác được gửi tiền tại NHNN theo quy định của pháp luật
2.2. Giải thích từ ngữ

Dự thảo Thông tư đưa ra một số thuật ngữ liên quan đến phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa NHNN với tổ chức tín dụng và tổ chức khác: số tiền lãi, số dư tính lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng, số dư tiền gửi của tổ chức khác, kỳ tính lãi, số dư thực tế tiền vay, hệ thống phần mềm kế toán, v.v...

2.3. Về các công thức tính thu, trả lãi và công tác hạch toán kế toán
Dự thảo Thông tư quy định toàn bộ các công thức tính thu, trả lãi cho hoạt động nghiệp vụ nhận tiền gửi và cho vay giữa NHNN với tổ chức tín dụng và tổ chức khác. Cụ thể:
- Về các công thức tính thu, trả lãi: 
+ Thời hạn tính thu, trả lãi quy định tại Dự thảo Thông tư tuân thủ theo Luật Dân sự năm 2015 (bỏ ngày đầu, tính ngày cuối). 

+ Áp dụng số ngày tính lãi là 365 ngày: Để phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 146 Luật Dân sự năm 2015 quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn “một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày” và số ngày thực tế trong năm. 
- Về công tác hạch toán kế toán: Hiện nay, NHNN thực hiện kế toán trên hệ thống phần mềm ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của Dự án FSMIMS. Theo đó, các nguyên tắc hạch toán kế toán đã được cài đặt, thiết kế tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán, Luật Kế toán, Chế độ tài chính và các quy định về cơ chế nghiệp vụ. Hầu hết các bút toán hạch toán lãi tiền gửi, tiền vay được xử lý tự động trên hệ thống phần mềm. Do vậy, Dự thảo Thông tư không hướng dẫn hạch toán kế toán chi tiết đến từng bút toán Nợ/Có, đảm bảo phù hợp với hệ thống phần mềm của NHNN.

2.4. Điều khoản chuyển tiếp

Khi Dự thảo Thông tư được ký ban hành, việc tính lãi của các hợp đồng cho vay, tiền gửi (nếu có) ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN và/hoặc
 các thỏa thuận đã ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho vay, tiền gửi (nếu có) sau khi Thông tư này có hiệu lực phải phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Đối với những hợp đồng có điều khoản gia hạn tự động thì các lần gia hạn sau khi Thông tư này có hiệu lực phải được thực hiện theo quy định tại Thông tư này, NHNN có trách nhiệm thông báo với tổ chức tín dụng về việc thay đổi phương pháp tính, thu và trả lãi. 
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